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BIỂU CÝỚC DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUA BÝU ÐIỆN VIỆT NAM 
 
(ðể khách hàng tham khảo trong trýờng hợp chuyển tiền ðến ðịa phýõng qua býu ðiện trong nýớc) 
 
ngày cập nhật: 01/01/2004 
ðõn vị tính: ðồng VN 
 

 
CHUYỂN TIỀN NHANH 

 
 
 
 
 

NẤC TIỀN GỬI 
 

 
 
 
 
 

THÝ CHUYỂN TIỀN NỘI TỈNH SÀI GÒN ÐI HÀ NỘI 
VÀ NGÝỢC LẠI 

 
GIỬA CÁC TỈNH 

CÒN LẠI 
(kể cả từ các tỉnh 
ði Hà Nội, Sài Gòn 

và ngýợc lại) 
 

ðến 500.000 1,82% tối thiểu 
thu 3.000 

trên 500.000 ðến 1 triệu 1,64% tối thiểu 
thu 9.500 

trên 1 triệu ðến 3 triệu 1,46% tối thiểu 
thu 17.000 

1,64% tối thiểu 
thu 17.000 

1,92% tối thiểu 
thu 20.000 

2,23% tối thiểu 
thu 22.000 

trên 3 triệu ðến 5 triệu 52.000 52.000 62.000 86.000 

trên 5 triệu ðến 10 triệu 60.000 60.000 66.000 91.000 

trên 10 triệu ðến 15 triệu 66.000 66.000 70.000 96.000 

trên 15 triệu ðến 20 triệu 72.000 72.000 74.000 100.000 

trên 20 triệu ðến 30 triệu 76.000 76.000 78.000 105.000 

trên 30 triệu ðến 50 triệu 80.000 80.000 83.000 109.000 

trên 50 triệu ðến 75 triệu 86.000 86.000 90.000 123.000 

trên 75 triệu ðến 100 
triệu 

92.000 92.000 98.000 136.000 

mỗi nấc 25 tiệu tiếp theo 21.000 21.000 23.000 30.000 

 


